TOÁN 9

HỆ THỨC VIET VÀ ỨNG DỤNG – ÔN TẬP TỨ GIÁC NỘI TIẾP
I. ĐẠI SỐ
Bài 1: Dùng điều kiện a +b +c =0 hoặc a –b +c =0 để tính nhẩm nghiệm của mỗi phương trình sau:
a) 
[image: image1.wmf]2
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b)
[image: image2.wmf]2
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c) 
[image: image3.wmf]2
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d) 
[image: image4.wmf]2
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Bài 2: Tìm 2 số x, y biết 
a) 
[image: image5.wmf]22

xy164;xy2
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 và x +y > 0
b) 
[image: image6.wmf]22

xy164;xy2
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 và x +y < 0

Bài 3: Tìm 2 số x, y trong mỗi trường hợp sau:
a) 
[image: image7.wmf]xy55;xy736
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b) 
[image: image8.wmf]xy30;xy221
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c) 
[image: image9.wmf]xy2;xy80
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 và x + y >0

d) 
[image: image10.wmf]22
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 và 
[image: image11.wmf]xy0
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Bài 4: 
a) Tìm hai số biết tổng là 
[image: image12.wmf]72

 và tích là 20

b) Tìm hai số biết tổng là -10 và tích là -3999975.

Bài 5: Cho phương trình 
[image: image13.wmf]2

2x7x60

-+=

 có 2 nghiệm 
[image: image14.wmf]12

x,x

. Không giải phương trình để tìm 
[image: image15.wmf]12

x,x

. Hãy lập phương trình có 2 nghiệm là hai số được cho trong mỗi trường hợp:
a) 
[image: image16.wmf]1
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 và 
[image: image17.wmf]2
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b) 
[image: image18.wmf]1
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 và 
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II. HÌNH HỌC

Bài 1 

Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp (O; R), hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H và cắt (O) tại M và N. 

a) Chứng minh rằng tứ giác ADHEvà tứ giác BCDE nội tiếp

b) Chứng minh rằng AD.AC = AE.AB và MN // DE

c) OA cắt DE và DB tại I và K. Chứng minh rằng 
[image: image20.wmf]222
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DE cắt BC tại F, P là trung điểm của BC. Chứng minh rằng: 
[image: image21.wmf]22
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Bài 2 
Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, AC = 4cm. Vẽ đường cao AH.


a) Tính độ dài đường cao AH, góc ABC (làm tròn đến độ).

b) Vẽ đường tròn tâm B, bán kính BA. Tia AH cắt đường tròn (B) tại điểm thứ hai là D. Chứng minh CD là tiếp tuyến của đường tròn (B).


c) Chứng minh rằng: BC đi qua điểm chính giữa cung nhỏ AD, và tính số đo cung nhỏ AD (làm tròn đến độ).

d) Gọi K là hình chiếu của D trên đường kính AE của đường tròn tâm B. Nối CE cắt DK tại L. Chứng minh LD = LK. 
Bài 3 

Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn tâm O. Kẻ đường cao AD và đường kính AA’.Gọi E; F theo thứ tự là chân đường vuông góc hạ từ B và C xuống đường kính AA’.
a) Chứng minh: tứ giác AEDB nội tiếp.
b) Chứng minh: DB.AC = AD.A’C
c) Chứng minh: DE ( AC.

d) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh MD = ME = MF
Bài 4

Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm O ( AB < AC ) đường kính AD. Đường cao BE, CP, AQ cắt nhau tại H.

a) Chứng minh rằng tứ giác
[image: image22.wmf]APHE

nội tiếp.

b) So sánh 
[image: image23.wmf]·

BAH

và 
[image: image24.wmf]·

DAC


c) Gọi I là trung điểm của BC. G là giao điểm của AI và OH. Chứng minh rằng G là trọng tâm 
[image: image25.wmf]ABC

D

.

d) Tìm điều kiện của tam giác ABC để OH // BC

Bài 5
Cho đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R. Gọi I là điểm cố định trên đoạn OB. Dựng đường thẳng d vuông góc với AB tại I. Lấy điểm C thuộc đường tròn (O) (CA > CB, C không nằm trên đường thẳng d). Gọi giao điểm của đường thẳng d với tia BC là E. Gọi AC cắt đường thẳng d tại F.


a) Chứng minh: Bốn điểm A, I, C, E thuộc một đường tròn.


b) Chứng minh: IE . IF = IA . IB


c) Đường tròn ngoại tiếp (CEF cắt AE tại N. Chứng minh: N thuộc đường tròn (O).


d) Gọi K là tâm đường tròn ngoại tiếp (AEF. Chứng minh rằng: Khi C chuyển động trên đường tròn (O) thì K luôn nằm trên một đường cố định.
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